
I. Thông tin chung
1 Mã số đợt triệu hồi : Ngày phê duyệt: 02/07/2015
II. Thông tin chi tiết
2

3 :

4 Loại phương tiện :
5 Nhãn hiệu : 5.Số loại:

7 Thời gian sản xuất :
8 Số khung (số VIN) :
9 Số động cơ :
10 Số lượng xe triệu hồi

:
11 Nội dung triệu hồi :

12 Địa điểm thực hiện :

13 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến :
14 Thời gian bắt đầu thực hiện :
15 Thời gian dự kiến kết thúc :
16 Chi phí sửa chữa :

III.
Túi khí an toàn trang bị trên các xe nhằm giảm thiểu các rủi ro tai nạn liên quan đến con
người hoặc giảm thiểu chấn thương ở vùng đầu, cổ, ngực và mặt của người lái và hành
khách khi xe bị va chạm từ phía trước. Khi xảy ra va chạm đủ mạnh, bộ điều khiển
nhận được tín hiệu sẽ cung cấp dòng điện để kích nổ túi khí, bộ thổi khí sẽ tạo khí nhằm
tạo ra một túi đệm khí tránh cho một số bộ phận của cơ thế người va chạm trực tiếp với
các phần cứng của xe, sau đó túi khí sẽ tự động xả hơi để không làm kẹt người lái và
hành khách trong xe.

Từ 02/02/2005 đến 09/03/2007
Xem danh sách đính kèm
Xem danh sách đính kèm
166 chiếc (10 chiếc NISSAN SUNNY; 122 chiếc NISSAN
XTRAIL; 27 chiếc NISSAN PATROL; 7 chiếc NISSAN PICK
UP).
Lỗi bộ phận bơm không khí vào túi khí phía hành khách
phía trước
Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty
TNHH NISSAN Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính
kèm).

0.7 ~ 0.8 h/ xe
17/08/2015
18/01/2016

Công ty TNHH NISSAN Việt Nam và các đại lý được ủy quyền
sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

Khuyến cáo người sử dụng

Nhà sản xuất xe tại 
nước ngoài

NISSAN MOTOR Co.,Ltd (Nhật Bản)

560-2, Okatssukoku, Atsugi - Shi, Kanagawa 243-0192, Japan

Ô tô con, Ô tô tải PICK UP
NISSAN 1: SUNNY; 2: XTRAIL; 3:

PATROL; 4: PICK UP (tải PICK
UP)

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

THSP/2015/6

Nhà nhập khẩu, phân
phối

: Công ty TNHH NISSAN Việt Nam

Tầng 9, Tòa nhà LOD, Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội



IV. Ghi chú:

Do bộ phận kích nổ túi khí có thể bị hỏng do thời tiết ẩm trong quá trình sử dụng có thể
dẫn đến hiện tượng túi khí không hoạt động như bình thường (khi xảy ra tai nạn, túi khí
có thể không kích nổ).
Đối với các xe do NISSAN sản xuất được nhập khẩu vào Việt Nam thuộc diện triệu hồi
theo công bố của công ty NISSAN Nhật Bản, nếu được yêu cầu, Công ty NISSAN Việt
Nam sẵn sàng trợ giúp, liên hệ để kiểm tra thông tin và thay thế miến phí theo chương
trình triệu hồi (nếu thuộc đối tượng triệu hồi và được yêu cầu từ công ty NISSAN Nhật
Bản).

Để đề phòng khi có tai nạn xảy ra dẫn đến những chấn thương không đáng có cho hành
khách (do túi khí bảo vệ không được kích nổ), Các xe thuộc diện triệu hồi cần đưa ngay
đến các Đại lý được ủy quyền để kiểm tra thay thế. Để cần biết thêm các thông tin liên
quan đến chương trình triệu hồi xin xem trên trang web http://nissan-vietnam.vn hoặc
liên hệ trực tiếp theo sô Hotline: 0934461085 hoặc email: dong.dong@nissan.com.vn.

Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ảnh về chiến dịch triệu hồi sản 
phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

Số 18 đường Phạm Hùng – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà N  ội
Điện thoại: 04 –37687509 Fax: 04-37684730



Danh sách các cơ sở đại lý ủy quyền thực hiện chương trình triệu hồi sản phẩm 

 

STT Tên Đại Lý Tên Công Ty Địa Chỉ Số hotline Điện thoại 

1 Nissan Hà Đông (NHD) Công ty TNHH ôtô 
Việt Phát 

Km 14+600, Quốc lộ 6, 
Phường Yên Nghĩa,Q. Hà 
Đông, Hà Nội, Việt Nam 

098 296 3311 (04) 33571206/07/08 

2 Nissan Thăng Long (NTL) Công ty TNHH Ôtô 
Nisun 

Tòa nhà Haprosimex - 
Km 12, Đường 32, P. Phú 
Diễn, H. Từ Liêm, Hà Nội  

098 434 7096 (04) 3780 5999 

3 Nissan Long Biên (NLB) Công ty Cổ phần 
AHCOM Long Biên 

467 Nguyễn Văn Linh, P. 
Phúc Đồng, Q. Long 
Biên, Hà Nội  

0983160283 (04) 3 674 1002  

4 Nissan Giải Phóng (NGP) 
Công ty Cổ phần 
Thương mại Hưng 
Thuận Thành 

Km 9 Giải Phóng - Hoàng 
Mai - Hà Nội 0904891615 (04) 62669393 

5 Nissan Vinh  (NVI) Công ty TNHH 
Nissan Vinh 

Số 186 Nguyễn Văn Cừ, 
thành phố Vinh, Nghệ An 0934.597.787 (038) 3833555 

6 Nissan Đà Nẵng (NDN) Công ty cổ phần ô tô 
Quang Phi Hùng 

875  Nguyễn Hữu Thọ, 
P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, 
TP. Đà Nẵng 

0905405009 (0511) 3698888  

7 Nissan Buôn Ma Thuột 
(NBMT) 

Công ty Cổ phần Vỏ 
ruột xe Năm Châu 
Duy Nhất 

135A Lê Thị Hồng Gấm, 
P. Tân Lợi, Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk. 

0917 18 75 77 
0932.47.3939 (0500) 375 7979 

8 Nissan Miền Tây (NMT) 
Công ty CP Xe 
khách và Dịch vụ 
Miền Tây - Mitaco  

54 Kinh Dương Vương, 
P. 13, Q. 6, TP. Hồ Chí 
Minh 

0989022055 (08) 4837513369 

9 Nissan Bình Dương (NBD) Công ty TNHH TM 
& SX Việt Thành 

Số 24, khu phố Bình Hòa, 
phường Lái Thiêu, thị xã 
Thuận An 

 0902.409.109 (065) 03767887 

                                                                                     

 



Prefix Basic Suffix

1 JN1TCSY61Z0559189 TVTSLEF Y61 NRACFMJB TD42   184730
2 JN1TCSY61Z0559214 TVTSLEF Y61 NRACFMJB TD42   184781
3 JN1TCSY61Z0560021 TVTSLEF Y61 NRACFMJB TD42   186117
4 JN1TCSY61Z0560079 TVTSLEF Y61 NRACFMJB TD42   186338
5 JN1TCSY61Z0562519 TVTSLFF Y61 NRAFMQAC TD42   189192
6 JN1TCSY61Z0562548 TVTSLEF Y61 NRACFMJB TD42   189248
7 JN1TCSY61Z0562561 TVTSLFF Y61 NRAFMQAC TD42   189244
8 JN1TCSY61Z0563419 TVTSLEF Y61 NRACFMJB TD42   191333
9 JN1TCSY61Z0563422 TVTSLEF Y61 NRACFMJB TD42   191390

10 JN1TCSY61Z0563426 TVTSLFF Y61 NRAFMQAC TD42   191399
11 JN1TCSY61Z0563429 TVTSLEF Y61 NRACFMJB TD42   191369
12 JN1TESY61Z0555838 TWSSLFF Y61 URAFLQAC ZD30   206927
13 JN1TESY61Z0555841 TWSSLFF Y61 URAFLQAC ZD30   206933
14 JN1TESY61Z0555931 TWSSLFF Y61 URAFLQAC ZD30   207553
15 JN1TESY61Z0555937 TWSSLFF Y61 URAFLQAC ZD30   207459
16 JN1TESY61Z0555958 TWSSLFF Y61 URAFLQAC ZD30   208289
17 JN1TESY61Z0558102 TWSSLFA Y61 URACSR-- ZD30   027886
18 JN1TESY61Z0558106 TWSSLEF Y61 URAY010Y ZD30   027813
19 JN1TESY61Z0558137 TWSSLEF Y61 URAY010Y ZD30   028787
20 JN1TESY61Z0558314 TWSSLEF Y61 URAY010Y ZD30   038211
21 JN1TESY61Z0558320 TWSSLEF Y61 URAY010Y ZD30   038018
22 JN1TESY61Z0558357 TWSSLEF Y61 URAY010Y ZD30   039399
23 JN1TESY61Z0558366 TWSSLEF Y61 URAY010Y ZD30   039479
24 JN1TESY61Z0558544 TWSSLEF Y61 URAY010Y ZD30   047218
25 JN1TESY61Z0558558 TWSSLEF Y61 URAY010Y ZD30   048276
26 JN1TESY61Z0559265 TWSSLEF Y61 URACFMJB ZD30   074905
27 JN1TESY61Z0559543 TWSSLFA Y61 URACSQ-- ZD30   089186

28 JN1CFAN16Z0506844 CDGALSF N16 EWA3A3PG QG16   362507
29 JN1CBAN16Z0011465 CATALUA N16 EWAZHXMJ QG18   224515
30 JN1CFAN16Z0108880 CDGALSF N16 EWA3A3PG QG16   424871
31 JN1CFAN16Z0108896 CDGALSF N16 EWA3A3PG QG16   424865
32 JN1CFAN16Z0108924 CDGALSF N16 EWA3A3PG QG16   424859
33 JN1CFAN16Z0108936 CDGALSF N16 EWA3A3PG QG16   425047
34 JN1CFAN16Z0108947 CDGALSF N16 EWA3A3PG QG16   425046
35 JN1CFAN16Z0108972 CDGALSF N16 EWA3A3PG QG16   424401
36 JN1CFAN16Z0108984 CDGALSF N16 EWA3A3PG QG16   425125
37 JN1CFAN16Z0109023 CDGALSF N16 EWA3A3PG QG16   425076

38 JN1TBNT30Z0021112 TDBNLJF T30 EWAL---D QR25   149720
39 JN1TBNT30Z0025237 TDBNLJA T30 EWAC---D QR25   227417
40 JN1TENT30Z0007367 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   190207
41 JN1TENT30Z0007368 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   189186
42 JN1TENT30Z0007514 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   194327
43 JN1TENT30Z0007539 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   194765

PATROL

SUNNY

XTRAIL

DANH SÁCH CÁC XE TRIỆU HỒI

NO VIN 
Model Code

Eng-Type Eng-Serial



44 JN1TENT30Z0007553 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   195144
45 JN1TENT30Z0007565 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   195613
46 JN1TENT30Z0100547 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   211140
47 JN1TENT30Z0100592 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   211919
48 JN1TENT30Z0100619 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   211936
49 JN1TENT30Z0100649 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   212502
50 JN1TENT30Z0100763 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   215615
51 JN1TENT30Z0100780 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   216123
52 JN1TENT30Z0100798 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   216308
53 JN1TENT30Z0100810 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   216166
54 JN1TENT30Z0100813 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   216406
55 JN1TENT30Z0100832 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   216592
56 JN1TENT30Z0100833 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   216290
57 JN1TENT30Z0100834 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   216045
58 JN1TENT30Z0100839 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   216944
59 JN1TENT30Z0100840 TVHNLJY T30 URAL---F YD22   216741
60 JN1TBNT30Z0103976 TDBNLJA T30 EWAMPJAF QR25   335209
61 JN1TBNT30Z0105093 TDBNLJA T30 EWAMPJAF QR25   351640
62 JN1TBNT30Z0105469 TDBNLJA T30 EWAMPJAF QR25   357241
63 JN1TBNT30Z0106232 TDBNLJA T30 EWAMPJAF QR25   366555
64 JN1TBNT30Z0106262 TDBNLJA T30 EWAMPJAF QR25   366554
65 JN1TBNT30Z0110715 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   382486
66 JN1TBNT30Z0110778 TDBNLJF T30 EWAMPJAQ QR25   383277
67 JN1TBNT30Z0111220 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   392756
68 JN1TBNT30Z0111275 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   393745
69 JN1TBNT30Z0111302 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   393384
70 JN1TBNT30Z0111336 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   393839
71 JN1TBNT30Z0111370 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   394340
72 JN1TBNT30Z0111586 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   402108
73 JN1TBNT30Z0111588 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   402017
74 JN1TBNT30Z0111590 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   401916
75 JN1TBNT30Z0111591 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   402558
76 JN1TBNT30Z0111597 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   402109
77 JN1TBNT30Z0111605 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   402515
78 JN1TBNT30Z0111606 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   402514
79 JN1TBNT30Z0111608 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   402337
80 JN1TBNT30Z0111616 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   402350
81 JN1TBNT30Z0111627 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   402349
82 JN1TBNT30Z0111634 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   401131
83 JN1TBNT30Z0111641 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   402446
84 JN1TBNT30Z0111643 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   394520
85 JN1TBNT30Z0111650 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   402677
86 JN1TBNT30Z0111658 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   402518
87 JN1TBNT30Z0111671 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   403474
88 JN1TBNT30Z0111673 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   398242
89 JN1TBNT30Z0111679 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   403475
90 JN1TBNT30Z0111684 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   401202
91 JN1TBNT30Z0111688 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   402680
92 JN1TBNT30Z0111689 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   403556
93 JN1TBNT30Z0111694 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   401201



94 JN1TBNT30Z0111696 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   403633
95 JN1TBNT30Z0111704 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   403661
96 JN1TBNT30Z0111710 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   403611
97 JN1TBNT30Z0111712 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   403555
98 JN1TBNT30Z0111714 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   403738
99 JN1TBNT30Z0111715 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   403784

100 JN1TBNT30Z0111717 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   403612
101 JN1TBNT30Z0111718 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   403634
102 JN1TBNT30Z0111721 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   403911
103 JN1TBNT30Z0111722 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   403910
104 JN1TBNT30Z0111730 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   403737
105 JN1TBNT30Z0111752 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   403914
106 JN1TBNT30Z0111753 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   404115
107 JN1TBNT30Z0111764 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   404193
108 JN1TBNT30Z0111770 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   404192
109 JN1TBNT30Z0111771 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   404002
110 JN1TBNT30Z0111772 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   404285
111 JN1TBNT30Z0111788 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   404283
112 JN1TBNT30Z0111790 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   404284
113 JN1TBNT30Z0111791 TDBNLAF T30 EWAL--BQ QR25   404391
114 JN1TBNT30Z0111793 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   404502
115 JN1TBNT30Z0112334 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   417007
116 JN1TBNT30Z0112338 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   417006
117 JN1TBNT30Z0112353 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   416730
118 JN1TBNT30Z0112377 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   417095
119 JN1TBNT30Z0112383 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   417154
120 JN1TBNT30Z0112386 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   417155
121 JN1TBNT30Z0112422 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   417215
122 JN1TBNT30Z0112441 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   417458
123 JN1TBNT30Z0112448 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   417751
124 JN1TBNT30Z0112453 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   417750
125 JN1TBNT30Z0112477 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   417738
126 JN1TBNT30Z0112490 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   417566
127 JN1TBNT30Z0112505 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   418037
128 JN1TBNT30Z0112539 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   417630
129 JN1TBNT30Z0112551 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   418457
130 JN1TBNT30Z0112555 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   418035
131 JN1TBNT30Z0112575 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   418584
132 JN1TBNT30Z0112592 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   418704
133 JN1TBNT30Z0112594 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   418385
134 JN1TBNT30Z0112601 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   418774
135 JN1TBNT30Z0112622 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   418529
136 JN1TBNT30Z0112639 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   419027
137 JN1TBNT30Z0112643 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   419020
138 JN1TBNT30Z0112651 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   418966
139 JN1TBNT30Z0112665 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   419252
140 JN1TBNT30Z0112843 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   422771
141 JN1TBNT30Z0112849 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   422644
142 JN1TBNT30Z0112862 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   422926
143 JN1TBNT30Z0112878 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   423059



144 JN1TBNT30Z0112890 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   422928
145 JN1TBNT30Z0112891 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   422929
146 JN1TBNT30Z0112903 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   423175
147 JN1TBNT30Z0112909 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   423284
148 JN1TBNT30Z0112918 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   423471
149 JN1TBNT30Z0112933 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   423337
150 JN1TBNT30Z0112941 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   423582
151 JN1TBNT30Z0112946 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   423336
152 JN1TBNT30Z0112961 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   422708
153 JN1TBNT30Z0112969 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   423695
154 JN1TBNT30Z0112972 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   423696
155 JN1TBNT30Z0112974 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   423816
156 JN1TBNT30Z0113206 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   427753
157 JN1TBNT30Z0113508 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   431497
158 JN1TBNT30Z0113566 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   431772
159 JN1TBNT30Z0113622 TDBNLJA T30 EWAMPJAQ QR25   432453

160 JN1CJUD22Z0066041 CVRULCF D22 NWNY501X QD32   199612
161 JN1CJUD22Z0066141 CVRULCF D22 NWNY501X QD32   199876
162 JN1CJUD22Z0066251 CVRULCF D22 NWNY501X QD32   200285
163 JN1CJUD22Z0066278 CVRULCF D22 NWNY501X QD32   200426
164 JN1CJUD22Z0066334 CVRULCF D22 NWNY501X QD32   200551
165 JN1CJUD22Z0745403 CVRULFF D22 NWN-VPLF QD32   234783
166 JN1CJUD22Z0745413 CVRULFF D22 NWN-VPLF QD32   234774

NISSAN PICK UP


